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NỘI DUNG HỌC TẬP  

MÔN HỌC LỰA CHỌN: ĐỊA LÍ 10  

(Kèm theo Kế hoạch số 77/THPTTP-LĐT ngày 14 tháng 6 năm 2024 về Chuyển đổi môn học 

lựa chọn, chuyên đề học tập cho học sinh năm học 2024 – 2025) 

 

I. LÝ THUYẾT 

A. Địa lí tự nhiên, dân cư và xã hội 

1. Trái đất: Bài 4, 5 

2. Thạch quyển Bài 6, 7:  

3. Khí quyển:  Bài 8, 9,10 

4. Thủy quyển: Bài 12,13 

5. Sinh quyển: Bài 14,15 

6. Quy luật tự nhiên: bài 17,18 

7. Địa lí dân cư: bài 19,20,21 

B. Địa lí kinh tế 

1. Nguồn lực, đánh giá nguồn lực kinh tế: bài 23,24 

2. Địa lí ngành nông nghiệp: Bài 25,26,27 

3. Địa lí ngành công nghiệp: bài 19,30,31 

4. Đía lí ngành dịch vụ: bài 33,34,36,37 

II. THỰC HÀNH 

1. Nhận xét bảng số liệu 

2. Một số công thức tính:  

- Tính giờ, ngày trên Trái đất 

- Tính cơ cấu, tính mật độ dân số, tính thu nhập bình quân đầu người. 

3. Nhận dạng một số biểu đồ 

- Biểu đồ tròn 

- Biểu đồ cột 

                               

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10  

 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

 



stt Câu hỏi Đáp án 

1 Cấu trúc của Trái Đất gồm các lớp là vỏ Trái Đất, lớp Man-ti, nhân Trái Đất. 

2 Đá macma được hình thành từ dưới sâu nóng chảy, trào lên mặt đất 

nguội đi. 

3 Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình  elip. 

4 Thạch quyển gồm mấy mảng chính 7 mảng chính. 

5 Mảng kiến tạo nào sao đây toàn là vỏ đại dương Mảng Thái Bình Dương. 

6 Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có quỹ đạo chuyển 

động từ 

tây sang đông. 

7 Tầng đá nào làm thành nền của các lục địa? Tầng granit. 

8 Sự khác nhau giữa lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương là vỏ lục địa có chiều dày lớn hơn vỏ đại 

dương. 

9 giờ GMT được lấy ở kinh tuyến nào ? Kinh tuyến 00 

10 Giờ quốc tế được tính theo múi giờ số mấy? Múi giờ số 0 

11 Vào ngày 21/3 và 23/9 Mặt Trời lên thiên đỉnh tại xích đạo. 

12 Hà Nội vào mùa hạ có ngày dài hơn ngày ở TP. Hồ Chí 

Minh do 

gần chí tuyến hơn. 

13 Ngoại lực có nguồn gốc từ bức xạ của Mặt Trời. 

14 Quá trình phong hoá xảy ra là do tác động của sự thay 

đổi 
nhiệt độ, nước, sinh vật. 

15 Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn 

chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau 

phong hoá - bóc mòn - vận chuyển - bồi 

tụ 

16 Cường độ phong hoá xảy ra mạnh nhất ở nơi có sự thay đổi lớn nhiệt độ, nước, sinh vật. 

17 Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phần lớn được bề mặt Trái Đất hấp thụ. 

18 Phát biểu nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt 

độ theo vĩ độ địa lí? 

Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo 

về cực. 

19 Frông là mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật 

lí. 

20 Gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày đêm? Gió đất, gió biển 

21 Khi không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp sẽ giảm do không khí chứa hơi nước nhẹ 

hơn không khí khô. 

22 Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự thay đổi của các 

vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương 

theo mùa? 

Giữa lục địa và đại dương có sự nóng lên 

hoặc lạnh đi không đều theo mùa. 

23 Công thức tính giờ = giờ GMT + giờ múi  

24 Sườn đông dãy Trường Sơn nước ta có gió phơn khô 

nóng là do nguyên nhân nào sau đây? 

Ảnh hưởng của địa hình chắn gió. 

25 Việc phá rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông, sẽ dẫn 

tới hậu quả là 

mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột, 

mùa cạn cạn kiệt. 

26 Nguyên nhân chủ yếu gây ra thuỷ triều là do  sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời. 

27 Sóng biển là  hình thức dao động của nước biển theo 

chiều thẳng đứng. 

28 Sóng thần có đặc điểm nào sau đây? 

 

Tốc độ truyền ngang rất nhanh.. 

 

29 Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì nước hấp thụ nhiệt chậm hơn và tỏa 



nhiệt chậm hơn. 

30 Đặc trưng của đất (thổ nhưỡng) là 

 

độ phì. 

31 Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng vật 

của đất? 
Đá mẹ. 

32 Chỉ số phản ánh trình độ phát triển kinh tế, đánh giá 

chất lượng cuộc sống 

GDP/người, GNI/người 

33 Trong tự nhiên, một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự 

thay đổi của các thành phần còn lại là biểu hiện của quy 

luật 

thống nhất và hoàn chỉnh. 

34 Giới hạn của lớp vỏ địa lí ở lục địa là lớp vỏ phong hóa. 

35 Quy mô dân số của một quốc gia là tổng số dân của quốc gia. 

36 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử 

37 Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo tuổi và theo giới tính. 

38 Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân 

số theo lao động 
Nguồn lao động, dân số hoạt động theo 

khu vực kinh tế. 

39 Mật độ dân số được tính bằng số dân trên một đơn vị diện tích. 

40 Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân 

bố dân cư? 

Trình độ phát triển sản xuất. 

41 Đô thị hoá tự giác cần gắn liền với sự hình thành và phát 

triển 
công nghiệp hoá. 

42 Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực có thể phân loại thành Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

43 Theo giá trị sử dụng, cây trồng được phân thành các 

nhóm 

cây lương thực, cây công nghiệp. 

44 Loại vật nuôi nào sau đây thuộc gia súc lớn? Trâu. 

45 Phát biểu nào sau không đúng về vai trò của cây công 

nghiệp 
Cung cấp lương thực cho con người. 

46 Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là thúc đẩy sự phát triển của các ngành. 

47 Nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lựa chọn địa 

điểm xây dựng khu công nghiệp là 
vị trí địa lí. 

48 Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là tạo việc làm mới, tăng thu nhập 

49 Sản xuất công nghiệp khác biệt với sản xuất nông 

nghiệp ở 
tính chất tập trung cao độ. 

50 Đặc điểm của ngành dịch vụ là Tạo ra sản phẩm phi vật chất 

51 Các hoạt động tài chính, ngân hàng thuộc về nhóm 

ngành 
dịch vụ kinh doanh. 

52 Chức năng của giao thông vận tải là chuyên chở người và hàng hoá nơi này 

đến nơi khác. 

53 Thương mại là hoạt động trao đổi hàng hoá giữa bên bán và bên 

mua. 

54 Phát biểu nào sau đây đúng với vai trò của ngoại 

thương? 

Góp phần làm tăng thêm nguồn thu 

ngoại tệ cho đất nước. 

55 Tỉ trọng buôn bán nội vùng lớn nhất là ở châu Âu. 

56 Tổ chức nào sau đây của thế giới hoạt động về lĩnh vực 

thương mại 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

57 Những nơi nào sau đây có số lượng xe ô tô trên đầu Tây Âu, Hoa Kì. 



người vào loại cao nhất thế giới? 

58 Nhận xét bảng số liệu  

59 Biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô và cơ cấu Biểu đồ Tròn 

60 Biểu đồ hể hiện giá trị ( Tấn, Tỉ USD, triệu con…) Biểu đồ cột 

 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Câu 1: Vai trò của nguồn lực trong nước và ngoài nước đối với sự phát triển kinh tế quốc gia 

    Trả lời: + Nguồn lực trong nước có tính chất quyết định đối với sự phát triển kinh tế của mỗi 

quốc gia 

                  + Nguồn lực ngoài nước đóng vai trò quan trọng, thậm chí đặc biệt quan trọng đối với 

mỗi quốc gia trong từng giaiddoanj lịch sử cụ thể 

Câu 2: Nêu những định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai 

      Trả lời: + Xu hướng nông nghiệp bền vững là xu hướng chung cho nền nông nghiệp 

                   + Nông nghiệp xanh: Là nông nghiệp hữu cơ, khai thác tài nguyên sạch và bảo vệ môi 

trường 

                    + Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Áp dụng công nghệ mới nhằm tiết kiệm tài 

nguyên, tăng năng suất, hạn chế sức người nhằm đạt hiệu quả cao, an toàn và thân thiện 

với môi trường 

Câu 3: Vẽ và nhận xét biểu đồ cột 

Cho bảng số liệu về dân số Thế giới, giai đoạn 1974-2020 

Năm  1974 1999 2011 2020 

Số dân ( triệu người) 4000 6000 7000 7790 

a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Thế giới giai đoạn 1974-2020 

b) Từ biểu đồ, hãy rút ra nhận xét. 

Câu 4: Vẽ và nhận xét biểu đồ tròn 

Cho bảng số liệu tổng thu nhập quốc dân tính theo thành phần kinh tế nước ta năm 2014 .                                  

(đơn vị: %)   

Thành phần 

Kinh tế 

Kinh tế nhà nước Kinh tế ngoài nhà nước Kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 

 19,9 48,2 31,9 

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu thu nhập quốc dân nước ta tính theo thành phần kinh 

tế nước ta 2014. 

b) Từ biểu đồ, hãy rút ra nhận xét. 

Nơi nhận:                                                               TM.TỔ CHUYÊN MÔN 

-Niêm yết                                                             TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

-LĐT                                                                                         ( Đã ký) 

-GVBM.GVCN,HS  

-Lưu VT,PHT ( Mai)                                                    VŨ TRƯỜNG GIANG 
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 Thời gian làm bài: 45phút, không kể thời gian phát đề 

     ĐỀ MINH HỌA 

     (gồm có 3 trang) 
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                                                             NỘI DUNG KIỂM TRA 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( 6 ĐIỂM) 

Câu 1: Tính từ Mặt Trời trở ra ngoài, Trái Đất nằm ở vị trí thứ 

A. nhất. B. hai. C. ba. D. tư. 

Câu 2. Vỏ trái đất cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố: 
 A. Sắt, đồng. B. Đồng, nhôm. C. Nhôm, sắt. D. Silic, nhôm. 

Câu 3. Dãy núi Himalaya hình thành do: 
 A. Mảng Bắc Mỹ xô húc mảng Thái Bình Dương. 

 B. Mảng Nam Mỹ hô húc mảng Thái Bình Dương 

 C. Mảng Ấn Độ- Ôxtraylia xô húc mảng Âu- Á. 

 D. Mảng Phi xô húc mảng Nam Cực. 

Câu 4. Nếu đi từ tây sang đông qua kinh tuyến 1800 thì phải. 
 A. Tăng 1 giờ lịch. B. Lùi 1 giờ lịch. C. Tăng 1 ngày lịch. D. Lùi 1 ngày lịch. 

Câu 5. Một trận bóng đá diễn ra ở Anh lúc 14h, ngày 02/ 02/2022, thì Việt Nam xem tường thuật trực tiếp 

lúc mấy giờ, ngày mấy ? 
 A. 7h, ngày 02/02/2022. B. 7h, ngày 03/02/2022. 

 C. 21h, ngày 02/02/2022. D. 21h, ngày 03/02/2022. 

Câu 6. Nơi nào quanh năm ngày dài bằng đêm bằng 12 giờ ? 
 A. Xích đạo. B. Chí tuyến. C. Vòng cực. D. Tại 2 cực. 

Câu 7. Vận động theo phương thẳng đứng gây ra : 
 A. Biển tiến, biển thoái B. Hiện tượng uốn nếp 

 C. Địa lũy. D. Địa hào. 

Câu 8. Phong hóa hóa học diễn ra ở vùng. 
 A. Vùng khí hậu khô nóng. 

 B. Vùng khí hậu lạnh giá. 

 C. Vùng khí hậu nóng ẩm, đá dễ thấm nước, dễ hòa tan. 

 D. Vùng địa hình trũng thấp, ngập nước. 

Câu 9. Bãi bồi, đồng bằng châu thổ là sản phẩm của quá trình bồi tụ do: 
 A. Do nước chảy. B. Do sóng vỗ. C. Do gió thổi. D. Do băng hà. 

Câu 10. Nhiệt độ trung bình năm từ xích đạo về cực có xu hướng: 
 A. Tăng dần B. Giảm dần 

 C. Tăng giảm không có quy luật D. Không thay đổi. 

Câu 11. xem bảng số liệu dưới đây và cho biết, biểu đồ thích hợp nhất để biểu thị cơ cấu dân số theo nhóm 

tuổi ở Châu Âu năm 2020 là: 
 

Độ tuổi Cơ cấu 

0- 14 tuổi 16,1 % 



     15- 64 tuổi 64,8% 
     >= 65 tuổi 19,1 % 

 A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ cột. C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ miền. 

Câu 12. xem bảng số liệu dưới đây và cho biết, chọn biểu đồ thích hợp biểu thị thu nhập bình quân đầu 

người nước ta giai đoạn 2005 – 2012 ( đơn vị: USD/ người) 

 

               Năm 

 

2005 2008 2010 2012 

Thu nhập BQĐN 700 919 1273 1749 

 A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ đường. C. Biểu đồ cột. D. Biểu đồ miền. 

Câu 13. Vai trò quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp là 
 A. Cung cấp hàng xuất khẩu có giá trị 

 B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người 

 C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 

 D. Cung cấp hàng tiêu dùng cho con người 

Câu 14. Có ranh giới rõ ràng, phân bố nơi vị trí thuận lợi…là đặc điểm của.. 
 A. Khu công nghiệp B. Điểm công nghiệp 

 C. Trung tâm công nghiệp D. Vùng công nghiệp 

Câu 15. Ngành công nghiệp đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của con người 
 A. Thực phẩm B. Dệt may C. Giày da D. Năng lượng 

Câu 16. Ngành vận tải có khối lượng vận chuyển lớn nhất 
 A. Đường ô tô B. Đường sông C. Đường hàng không D. Đường ống 

Câu 17. Nhược điểm của ngành vận tải đường hàng không 
 A. Tải trọng thấp B. Tốc độ nhanh 

 C. Gây ô nhiễm biển nghiêm trọng D. Chậm đổi mới 

Câu 18. Nối biển Đỏ với biển Địa Trung Hải là kênh đào 
 A. Xuy-ê B. Pa-na-ma C. Ki-en D. Vĩnh Tế 

Câu 19. Nhóm nước có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm chủ yếu trong cơ cấu GDP 
 A. Phát triển B. Đang phát triển C. Kém phát triển D. Công nghiệp mới 

Câu 20. Vai trò của ngành giao thông vận tải 
 A. Phục vụ nhu cầu đi lại B. Sản xuất hàng hóa 

 C. Điều tiết sản xuất D. Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Câu 21. Sản phẩm ngành giao thông vận tải 
 A. Sự chuyên chở người và hàng hóa B. Sản xuất hàng hóa và sản phẩm 

 C. Nuôi sống con người,và hàng hóa D. Phát triển con người và hàng hóa 

Câu 22. Cho bảng số liệu: sản lượng than thế giới thời kỳ 1950-2003 (đơn vị: triệu tấn) 
Năm 1950 1970 1980 1990 2003 
Sản lượng 1820 2936 3770 3387 5300 
Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng than thế giới giai đoạn 1950 -2003  
 A. Đường B. Cột C. Miền D. Kết hợp 

Câu 23. Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN 
(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 1990 1995 2000 2010 

Xuất khẩu 287,6 443,1 479,2 769,8 

Nhập khẩu 235,4 335,9 379,5 692,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016) 



Nhận định nào sau đây đúng: 
 A. Năm 1990 Nhật Bản là nước nhập siêu          B. Năm 2000 Nhật Bản là nước nhập siêu  

     C. Năm 2010 Nhật Bản là nước nhập siêu          D. Năm 2000 Nhật Bản là nước xuất siêu 

Câu 24: Khí Ôxi chiếm bao nhiêu % thể tích không khí? 
 A. 78% B. 12 % C. 87% D. 21% 

PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 4 ĐIỂM) 

Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ( 1 điểm) 

     Câu 2: Cho bảng số liệu về dân số Thế giới, giai đoạn 1974-2020 

Năm  1974 1999 2011 2020 

Số dân ( triệu người) 4000 6000 7000 7790 

                                         

a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Thế giới giai đoạn 1974-2020 ( 2 điểm) 

b) Từ biểu đồ, hãy rút ra nhận xét ( 1 điểm) 

 

------ HẾT ------ 

 

         

 

 


